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       s : 47/2021/DS-ST   

    :  8-10-2021            

V/v: “ ra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ”        

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                          R  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:      u ễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.      h   V    a  

2.     Võ  hâ    hĩa 

- Th     phi n t  :    Võ  hị  ồ    hắ  –  h             hâ  dâ  hu    

        a   tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 
      u ễ        La h – Kiể  s t viê  

      8 th                t i trụ s    a     hâ  dâ  hu            a   

tỉ h  ế   re   t    s  th   c     hai vụ    dâ  s  thụ    s : 97/202 / L  -   

      7 th    6          v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” the   u ết đị h 

đ a vụ    ra   t    s :  8 /    /      -         7 th    7         ;  u ết 

đị h h ã  phiê  t a s   89/    /    -        22/7/2021;  u ết đị h h ã  phiê  

t a s  190/    /    -        20/8/2021;  u ết đị h h ã  phiê  t a s  

197/    /    -DS n    20/9/2021  iữa: 

1. Nguyên đơn:  gâ   à g  (Agribank); 

Trụ s  chí h: s     đ ờng H   h ờng T, Quận B   h  h ph      ội. 

   ời đ i di   the  ph p  uật:      iết V     - Chức vụ: Tổng Gi   đ c. 

 hi  h  h th c hi n vi c kh i ki n: 

  â  h     –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre. 

 ịa chỉ: khu ph  II, thị trấn m1, huy n M, tỉnh Bến Tre. 

  i di n theo uỷ quy  :      ồ V      - Chức vụ: Gi   đ c   â  h    

N–  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre. 

(Theo Quyết định uỷ quy n s  2965/      -         7/  /   9 của Tổng 

Gi   đ c   â  h    N). 
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      ủy quy   ch      Võ         – Chức vụ:  hó Gi   đ c   â  h    

N–  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre tham gia t  tụng. (Xin vắng mặt) 

(Theo Quyết định uỷ quy n s  127/NHNoMCN-TH      17/5/2021 của Gi   

đ c   â  h     –  hi  h  h hu  n M, Bến Tre). 

2. Bị đơn:      guyễ   ă  L  si h      972;   i c  trú:  p H   ã P  hu    

M  tỉ h  ế   re  vắ    ặt   

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:     ùi   ị V  si h      977;   i 

c  trú:  p  i p  h ớc   ã  h ớc  i p  hu            a   tỉ h  ế   re  vắ   

 ặt   

          Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai ông Võ Hoàng H là người đai diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

trình bày:  

     30/10/2018   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre có    hợp 

đồ   tí  dụ   s     8  7  5   5 /     với       u ễ  V   L, the   ội du   th a 

thuậ  của hai bê  tr    hợp đồ   tí  dụ   thì   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, 

tỉnh Bến Tre ch      L va  s  ti     c    50.        đồ    thời h   va     24 th     

 ục đích va     phục vụ chi phí tiêu dù   đời s    v  h  t độ   s    uất  i h d a h 

của hộ  ia đì h  ph     thức tha h t        ỳ the  phâ   ỳ  h  sau:      

 7/  /   9 tr   ợ   c            đồ  ;       7/  /     tr   ợ   c 4          

đồ  ; Lãi suất   %/      p dụ    ãi suất th   ổi; Lãi suất qu  h   bằ    5 %  ãi 

suất va  đã th a thuậ        07/11/2018   â  h    N–  hi  h  h hu  n M, tỉnh 

Bến Tre đã  i i   â   ột  ầ  s  ti   5          đồ   ch      L. 

 ể đ   b   ch   h    va        â  h     –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến 

Tre có  iữ của       u ễ  V   L v  b   ùi  hị V01 b   chí h Giấy chứng nhận 

quy n s  dụ   đất s  CL 182114 đ i với th a đất s  230, tờ b   đồ s  10, di   tích 

1.644,1m
2
, tọa l c t i ấp H  ã P, huy n M, tỉnh Bến Tre do S    i   u ê  v    i 

tr ờng tỉnh Bến Tre cấp       6/9/   7 ch        u ễ  V   L   h     h    có thế 

chấp quy n s  dụ   đất. 

 u  trì h th c hi   hợp đồ   thì     L đã vi ph     hĩa vụ tr   ợ từ      

19/3/2019 v  ph i chịu  ức  ãi suất qu  h   the  th a thuậ  tr    hợp đồ   ch  va   

  â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre đã  hi u  ầ   iê  h  với     L  êu 

cầu     L tr   ợ va   h        L  h    th c hi     í h đế       08/10/2021 thì 

    L c    ợ   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre s  ti    ợ va     

65.907.740 đồ  , trong đó  ợ va    c    50.000.000 đồ   v  ti    ãi     15.907.740 

đồ    

Nay   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre  h i  i    êu cầu     

  u ễ  V   L v  b   ùi  hị V có   hĩa vụ  iê  đới tha h t  n cho   â  h      s  

ti    ợ va  tí h đế       08/10/        65.907.740 đồ    tr    đó  ợ va    c    

50.000.000 đồ   v  ti    ãi     15.907.740 đồ    
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Yêu cầu       u ễ  V   L v  b   ùi  hị V có   hĩa vụ  iê  đới tiếp tục tr   ãi 

the  th a thuậ  t i hợp đồ   tí  dụ   s     8  7  5   5 /           30/10/2018 

đã     iữa   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre với       u ễ  V   L, 

từ      09/10/2021 đế   hi tha h t    tất  ợ  

Bị đơn là ông Nguyễn Văn L v ng m t trong giai đoạn chuẩn bị   t    sơ thẩm 

và tại phiên t a, ông L c ng không g i văn bản trình bày   ki n của ông về nh ng nội 

dung có liên quan đ n yêu c u khởi kiện của   â  h    N. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Bùi Thị V v ng m t trong giai đoạn 

chuẩn bị   t    sơ thẩm và tại phiên t a, bà V c ng không g i văn bản trình bày   

ki n của bà về nh ng nội dung có liên quan đ n yêu c u khởi kiện của   â  h    N. 

Tại phiên t a, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày 

Nam phát biểu cho rằng:  

Về thủ tục tố tụng:  Th   ph   chủ tọa phiê  t a tr    qu  trì h thụ      i i 

quyết vụ    đã th c hi   đầ  đủ c c thủ tục t  tụng v  th m quy n thụ    vụ   ; th    

b   thụ    vụ    đã g i cho Vi n kiể  s t đú   qu  đị h; qu  trì h thu thập chứng cứ 

đú   qu  đị h; th    b    ia   ộp chứng cứ đú   qu  định; kiểm tra vi c giao nộp 

chứng cứ v  h a  i i đú   qu  định; thời h n chu n bị   t    đú   qu  định; thủ tục 

cấp, t    đ t v   b n t  tụ   đú   qu  định; nội dung quyết đị h đ a vụ    ra   t    

v  chu ển hồ s  ch  Vi n kiể  s t đú   qu  định. 

T i phiê  t a  ội đồ     t      h     cũ    h    u ê  đ     hiê  túc th c 

hi   đầ  đủ quy      hĩa vụ của  ì h đ ợc Bộ luật t  tụ   dâ  s  qu  đị h   iê   bị 

đ   v     ời có qu  n lợi   hĩa vụ  iê  qua  vắng mặt tr    c c  ầ  h a  i i  c    

 hai v  tiếp cận chứng cứ cũ    h    t     ê  đã vi ph   qu  định t i  i u 7  v  

 i u 73 Bộ luật T  tụ   dâ  s . 

Về nội dung giải quy t vụ án:    nghị Hội đồ     t    chấp nhậ  t    bộ  êu 

cầu kh i ki n của   u ê  đ  . Buộc     L v  b  V  iê  đới tr  cho   â  h      s  

ti n nợ g c    5          đồng, ti    ãi tí h đế        8/  /     v  ti    ãi ph t si h 

từ       9/  /     ch  đến khi tr  tất nợ theo Hợp đồ   tí  dụ      hai bê  đã     

NHẬ   ỊNH C         : 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

t a, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và k t quả tranh luận, Hội đồng   t    

nhận định:  

[ ] V   t  tụ  :  

[1.1]    c định quan h  ph p  uật tranh chấp:   â  h    N kh i ki    êu cầu 

    Nguyễ  V   L v  b   ùi  hị V ph i  iê  đới tr  s  ti n nợ vay theo Hợp đồ   tí  

dụng s     8  7  5   5 /           30/10/2018  ê    c định quan h  ph p  uật 

tranh chấp trong vụ           “ ra h chấp hợp đồng tí  dụ  ”      Nguyễ  V   L 

 h    có đ        i h d a h  ê    c đị h đâ     vụ    dâ  s  the  qu  định kho n 3 

 i u 26 Bộ luật t  tụ   dâ  s         5  thuộc th   qu     i i qu ết của   a                       

 [1.2] V  th m quy n gi i quyết vụ   :  ị đ       Nguyễ  V   L có địa chỉ 

  i c  trú t i  ã  h ớc  i p  hu            a   tỉ h  ế   re      cứ điể  a 
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 h       i u  5 v  điể  a  h       i u  9  ộ  uật t  tụ   dâ  s         5    a    

 hâ  dâ  hu            a   tỉ h  ế   re thụ    đú   th   qu     

[1.3] V  vi c vắng mặt của bị đ   v     ời có qu  n lợi   hĩa vụ  iê  qua : 

    Nguyễ  V   L v  b   ùi  hị V đã đ ợc t    đ t hợp    c c v   b   t  tụ   the  

qu  đị h của  ộ  uật t  tụ   dâ  s         5  h    v   vắ    ặt tr     iai đ    

chu   bị   t    v  t i phiê  t a s  th    ê    a     h    tiế  h  h h a  i i đ ợc v  

  t    vắ    ặt     L v   b  V the  qu  đị h t i c c  i u   7    7    8 của  ộ  uật 

t  tụ   dâ  s         5  

[ ] V   ội du   tra h chấp: 

 [   ] V   êu cầu tr   ợ va :   â  h    N –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre 

 sau đâ   ọi tắt      â  h     với     Nguyễ  V   L đã     ết Hợp đồ   tí  dụng s  

   8  7  5   5 /             /  /2018 với nội dung: S  ti   ch  va    c    

50.000.000 đồng;  hời h   va      4 th    tí h từ        /  /2018          i i   â  

v n vay;  ục đích va     phục vụ chi phí tiêu dù   đời s    v  h  t độ   s    uất 

 i h d a h của hộ  ia đì h;  h     thức tha h t    0   ỳ the  phâ   ỳ  h  sau: 

      7/  /   9 tr   ợ   c            đồ  ;       7/  /     tr   ợ   c 

4          đồ  ; Lãi suất   %/      p dụ    ãi suất th   ổi; Lãi suất qu  h   bằ   

 5 %  ãi suất va  đã th a thuậ .        /10/2018,   â  h    đã  i i   â  cho     

L s  ti n vay 50         đồng. Thời điể  đi u chỉ h  ãi suất ch  va  v   c c      

10/01; 10/4; 10/7 v    /   h              đi u chỉ h  ãi suất tiếp the          

01/01/2020.  ến kỳ đi u chỉ h   â  h    sẽ t  đi u chỉ h  ãi suất cho vay trong hồ 

s  vay v     h    ph i th a thuận bằ   v   b n    t thấ   c c th a thuận của c c 

đ     s  trong Hợp đồ   tí  dụng s     8  7  5   5 /             /  /2018    t  

nguy     h    vi ph   đi u cấ    h    tr i đ   đức  ã hội v  phù hợp qu  định 

ph p  uật  ê  có  i  trị ph p       â  h      c đị h sau  hi đ ợc gi i   â  ti n vay, 

    L chỉ tha h t    ch    â  h    đế       19/3/2019 với s  ti n  ãi    1.821.918 

đồ   thì       ch  đế   a   h    tha h t     ữa. S  ti       L c    ợ   â  h    

tí h đế        8/10/        65.907.740 đồ     tr    đó  ợ va    c    50.000.000 

đồ   v  ti    ãi    15.907.740 đồ     u  trì h  i i quyết,     L vắ    ặt tr     iai 

đ    chu   bị   t    v  t i phiê  t a s  th    cũ    h    có v   b     i ch    a    

để thể hi      iế  của     L v   hữ    ội du    iê  qua  đến vi c     ết Hợp đồng 

tí  dụng s     8  7  5   5 /             /  /2018, s  ti       L đ ợc   â  h    

gi i   â   s  ti       L đã tha h t     cũ    h  s  ti n hi   c    ợ   â  h    ha    

 iế  ph   đ i đ i với  êu cầu  h i  i   của   â  h        đó  có c  s    c đị h     

L đã vi ph     hĩa vụ tha h t    đ i   â  h     ê    â  h      kh i ki    êu cầu 

    L tha h t    tổng s  ti   tí h đế        8/10/2021 với s  ti    êu cầu 

65.907.740  đồ      có c   cứ để chấp nhậ   phù hợp qu  định t i c c  i u 463, 

466 Bộ luật dâ  s         5  c c  i u 91, 94, 95 Luật c c tổ chức tí  dụ       

2010. 

[2.2] Ti    ãi đ ợc tiếp tục tí h  ể từ       9/10/     ch  đến  hi     Nguyễn 

V   L tr       c c  h  n nợ theo mức  ãi suất th a thuận trong Hợp đồ   tí  dụng 

s     8  7  5   5 /             /  /2018 giữa   â  h     –  hi  h  h hu  n 

M, tỉnh Bến Tre với     Nguyễ  V   L. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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[2.3]   i với  êu cầu của   â  h    v  vi c  êu cầu b  V có   hĩa vụ  iê  đới 

cù       L tr  s  ti   va    ội đồ     t    thấ  rằ  : the  Hợp đồ   tí  dụng s  

   8  7  5   5 /             /  /2  8     L       ời tr c tiếp    tê  tr    hợp 

đồ   tí  dụng  b  V  h    có    tê   h     ục đích va  ti      để phục vụ chi phí 

tiêu dù   đời s    v  h  t độ   s    uất  i h d a h của hộ  ia đì h đồ   thời b  V 

cũ      ca   ết cù   tr   ợ với     L     đó  c   cứ  i u  7 Luật h    hâ  v   ia 

đì h        4 buộc b  V có   hĩa vụ  iê  đới cù       L tr  ch    â  h         

nghi pv  ph t triể       th   Vi t Nam s  ti    ợ c   thiếu    đú   qu  đị h ph p 

 uật  

[2.4]   â  h     –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre  h    có    hợp đồng 

thế chấp  h    hi   đa    iữ b   chí h  iấy chứng nhận quy n s  dụ   đất s  CL 

182114 đ i với th a đất s  230, tờ b   đồ s  10, di   tích   644   
2
, tọa l c t i ấp 

Hi p  h ớc   ã  h ớc Hi p, huy n M       a   tỉnh Bến Tre do S    i   u ê  v  

  i tr ờng tỉnh Bến Tre cấp       6/9/   7 ch        u ễ  V   L. Do th a đất 

     h    đ ợc thế chấp the  qu  định ph p  uật  ê   ội đồ     t    thấy rằng, cần 

ph i buộc   â  h     –  hi  h  h hu  n M, tỉnh Bến Tre tr  ch      L v  b  V 

b   chí h  iấy chứng nhận quy n s  dụ   đất    đú   qu  đị h ph p  uật. 

[3] V     phí dâ  s  s  th  :     êu cầu kh i ki n của   â  h      đ ợc 

chấp nhận  ê      Nguyễ  V   L v  b   ùi  hị V ph i có   hĩa vụ  iê  đới chịu    

phí dâ  s  s  th   the  qu  định t i  i u 147 Bộ luật t  tụ   dâ  s    i u 26 

của Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba   h ờng vụ 

Qu c Hội qu  định v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu      v  s  dụ      phí v     

phí   a     

 Vì các lẽ trên, 

Q      Ị  : 

    cứ  h       i u  6  điể  a  h       i u  5  điể  a  h       i u  9  c c 

 i u  47   74    7    8    5    8   54   66   67 v   7  của Bộ luật t  tụ   dâ  s  

       5  

    cứ  i u  7 Luật      hâ  v   ia đì h        4; 

     cứ  i u  98    7    9                 4 9  46   466  ộ  uật dâ  s      

2015.  

    cứ c c  i u 9   94  95 Luật c c tổ chức tí  dụ              

Áp dụ  :   hị đị h  6 /   6/  -         9/  /   6 của  hí h  hủ qu  đị h 

v   ia  dịch b   đ  ;   hị đị h 8 /    /  -          /7/     của  hí h phủ v  

đ        ia  dịch b   đ  ;   hị đị h   /    /  -          /  /     của  hí h 

phủ v  s a đổi  bổ su    ột s  đi u của   hị đị h  6 /   6/  -        

 9/  /   6 của  hí h  hủ qu  đị h v   ia  dịch b   đ  ; Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14        /  /   6 của Ủ  ba   h ờ   vụ  u c  ội qu  đị h 

v   ức thu   iễ    i    thu   ộp  qu      v  s  dụ      phí v     phí   a     

 u ể    :  hấp  hậ   êu cầu  h i  i   của   â  h      đ i với       u ễ  

V   L v  b   ùi  hị V v  vi c “ ra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ”  cụ thể : 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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         u ễ  V   L v  b   ùi  hị V có   hĩa vụ  iê  đới thanh t    ch    â  

h    N tổ   s  ti      65.907.740 đồ    tr    đó  ồ :    ti    ợ   c    50.000.000 

đồ   v  ti    ãi tí h đế       08/10/2021    15.907.740 đồ    

Kể từ       9/10/     đế   hi thi h  h              Nguyễ  V   L v  b   ùi 

Thị V c   ph i tiếp tục tr   ãi the   ức  ãi suất d  c c bê  th a thuận trong Hợp 

đồ   tí  dụng s     8  7  5   5 /             /  /2018 giữa   â  h     – Chi 

 h  h hu  n M, Bến Tre với     Nguyễ  V   L. 

 uộc   â  h     –  hi  h  h hu    M  tỉ h  ế   re tr ch  hi    ia  tr  ch  

      u ễ  V   L v  b   ùi  hị V b     c  iấ  chứ    hậ  qu    s  dụ   đất s  

CL 182114 đ i với th a đất s       tờ b   đồ s      di   tích   644   
2
  tọa   c t i 

ấp P   ã H  hu    M  tỉ h  ế   re d       i   u ê  v    i tr ờ   tỉ h  ế   re cấp 

      6/9/   7 ch        u ễ  V   L. 

    V     phí:  

Á  phí dâ  s  s  th   có  i     ch    3.295.000 đồ         u ễ  V   L v  b  

 ùi  hị V có   hĩa vụ  iê  đới  ộp  

     tr  s  ti   t   ứ      phí    1.575.000 đồ   the  biê   ai thu t   ứ      

phí     phí s  t a    s     7101       7/6/2021 của  hi cục  hi h  h    dâ  s  

hu            a   tỉ h  ế   re ch    â  h    N. 

    r ờ   hợp b       qu ết đị h đ ợc thi h  h the  qu  đị h t i  i u   Luật 

thi h  h    dâ  s  thì    ời đ ợc thi h  h    dâ  s      ời ph i thi h  h    dâ  s  

có qu    th a thuậ  thi h  h     có qu     êu cầu thi h  h     t    u    thi h  h    

h ặc bị c ỡ   chế thi h  h    the  qu  đị h t i c c đi u 6  7  7a  7b v  9 Luật thi 

h  h    dâ  s ; thời hi u thi h  h    đ ợc th c hi   the  qu  đị h t i  i u    Luật 

thi h  h    dâ  s   

4        s  có  ặt có qu     h    c   b      tr    h    5       ể từ      

  a tu ê        i với    ời vắ    ặt có qu     h    c   b      tr    h    5      

 ể từ       hậ  đ ợc b      h ặc  iê   ết b        i c  trú  

 

Nơi nhận:                                                          TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨ  P        TỌ  P  Ê      
- VKSND huy n M       a    b ;                                                    

- Chi cục THADS huy n M       a    b ; 

- Nhữ      ời tham gia t  tụng (3b); 

- L u     V     A  4b).           

 

                                 

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 

 


